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Phần nguyên và phần lẻ giải 

quyết bài toán số học trong 

kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

Quốc gia 

- Hà Thị Hương - Tổ trưởng chuyên 

môn-Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn tỉnh Lai Châu  

-  Đặng Trần Hiệu - Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

tỉnh Lai Châu;  

-  Phạm Thị Ngát - Giáo viên Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai 

Châu  

- Hiệu quả kinh tế:  Tổng số tiền làm lợi từ 

5.775.000 đồng. Cụ thể: Mỗi trường tiết kiệm được 

1.155.000 đồng tiền mua giáo trình, sách tham khảo. 

- Hiệu quả xã hội: Có hiệu quả rõ trong quá trình tập 

huấn bồi dưỡng cho học sinh các đội dự tuyển và đội 

tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của nhà 

trường. Tăng cường sự tích cực, chủ động trong học 

tập của học sinh, phát huy được tính chủ động trong 

việc lĩnh hội kiến thức, tránh tư duy theo lối mòn 

Sáng kiến áp dụng tại 5 trường: 

Trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Phú Thọ; Trường 

THPT chuyên Hà Giang, tỉnh 

Tuyên Quang; Trường THPT 

chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai; 

Trường THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành, tỉnh Lào Cai; Trường 

THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh 

Lạng Sơn 

2 

Định hướng phát triển năng 

lực giao tiếp và hợp tác khi 

khám phá phần đọc hiểu văn 

bản môn Ngữ văn 11 tại 

trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn 

Vũ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thúy 

Lan - Giáo viên Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai Châu 

 

- Hiệu quả kinh tế:  Đã làm rõ số tiền làm lợi: 

Trường THPT Chu Văn An (30.000.000 – 

35.000.000 đồng/năm); Trường PTDTNT THPT Sìn 

Hồ (4.000.000-4.200.000 đồng/lớp/năm học); Trường 

PTDTNT THPT Tỉnh (kinh phí giảm 300.000 - 

500.000 đồng/lớp/năm học); Trường THPT Tân 

Uyên (làm lợi 2.000.000 – 3.200.000 đồng/năm học); 

Trường THPT Mường Kim (4.000.000-5.000.000 

đồng/năm). 

- Hiệu quả xã hội: Sáng kiến góp phần đổi mới 

phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh, đặc biệt là năng lực giao tiếp 

và hợp tác – những năng lực thiết yếu trong xã hội 

hiện đại. Giúp học sinh chủ động, tự tin, biết lắng 

nghe, trao đổi, phản hồi ý kiến trong quá trình đọc 

hiểu văn bản, từ đó hình thành văn hóa giao tiếp tích 

cực trong nhà trường 

 

Sáng kiến áp dụng tại 5 trường: 

Trường THPT Chu Văn An; 

Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ; 

Trường PTDTNT THPT Tỉnh; 

Trường THPT Tân Uyên; Trường 

THPT Mường Kim và  Sáng kiến 

có thể nhân rộng áp dụng cho các 

khối và các môn học có yêu cầu 

phát triển năng lực giao tiếp, hợp 

tác 
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Hệ thống hoá kiến thức và 

bài tập xác suất trong 

chương trình Toán bậc 

THPT nhằm hỗ trợ, nâng 

cao hiệu quả công tác dạy và 

học môn Toán 

 Trần Thị Thơm - Trường THPT Chu 

Văn An tỉnh Lai Châu 

 

- Hiệu quả kinh tế:   Đã làm rõ số tiền làm lợi: 

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (hơn 41 triệu 

đồng); Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ (hơn 17 triệu 

đồng); Trường THPT Sìn Hồ (hơn 30 triệu đồng); 

Trường THPT Bình Lư (48 triệu đồng); Trường 

THPT Quyết Thắng (45 triệu đồng). 

- Hiệu quả xã hội: Hệ thống hoá lý thuyết giúp học 

sinh dễ nắm bắt và ghi nhớ kiến thức. Tổng hợp, xây 

dựng hệ thống bài tập được phân loại theo mức độ 

nhận thức và theo chủ đề gắn liền với các kiến thức 

trọng tâm và các dạng toán trong đề thi tốt nghiệp 

THPT 

Sáng kiến áp dụng tại 5 trường: 

Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn; Trường PTDTNT THPT Sìn 

Hồ; Trường THPT Sìn Hồ; 

Trường THPT Bình Lư; Trường 

THPT Quyết Thắng và Sáng kiến 

có thể nhân rộng áp dụng cho toàn 

tỉnh Lai Châu 
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Biện pháp khắc phục hành 

vi lệch chuẩn đạo đức cho 

học sinh trường THPT 

Quyết Thắng 

- Lê Thị Xuyến - Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Quyết Thắng; 

-  Lê Thị Hương - Tổ trưởng chuyên 

môn Trường THPT Quyết Thắng; 

-  Lê Thị Thanh Hằng, Bùi Thị Thuý 

Ngà - Giáo viên Trường THPT Quyết 

Thắng 

  

 

- Hiệu quả kinh tế: Đã làm rõ số tiền làm lợi: Tổng 

số tiền làm lợi từ 40.300.000 – 47.900.000 đồng. Cụ 

thể: Trường THPT Chu Văn An (30.000.000 – 

35.000.000 đồng/năm); Trường PTDTNT THPT Sìn 

Hồ (4.000.000-4.200.000 đồng/lớp/năm học); Trường 

PTDTNT THPT Tỉnh (kinh phí giảm 300.000 - 

500.000 đồng/lớp/năm học); Trường THPT Tân 

Uyên (làm lợi 2.000.000 – 3.200.000 đồng/năm học); 

Trường THPT Mường Kim (4.000.000-5.000.000 

đồng/năm). 

- Hiệu quả xã hội: Số lượng học sinh có hành vi lệch 

chuẩn đã có sự thay đổi rõ rệt. Đặc biệt việc lồng 

ghép giáo dục đạo đức chuẩn mực vào các hoạt động 

thực tiễn với những hoạt động giáo dục phong phú, 

sinh động, hấp dẫn, sáng tạo, số lượng học sinh xếp 

loại hạnh kiểm Tốt đã tăng lên 

 

Sáng kiến áp dụng tại 5 trường: 

Trường THPT Sìn Hồ; Trường 

THPT Bình Lư; Trường trung tâm 

GDTX-HN Tỉnh Lai Châu; 

Trường THPT Chu Văn An; 

Trường trung tâm GDNN-GDTX 

Sìn Hồ và Sáng kiến có thể nhân 

rộng áp dụng cho nhiều trường 
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Một số giải pháp dạy học 

Ngữ văn giúp học sinh 

trường PTDTNT THPT Sìn 

Hồ thoát khỏi hội chứng lo 

âu xã hội - Hội chứng Social 

phobia 

 Vũ Thị Thủy, Giáo viên Trường 

PTDTNT THPT Sìn Hồ tỉnh Lai 

Châu 

- Hiệu quả kinh tế: Đã làm rõ số tiền làm lợi: 

Trường THPT Sìn Hồ (2.600.000 đồng); Trường 

TTGDNN-GDTX Sìn Hồ (2.950.000 đồng); Trường 

PTDTNT THPT Mường Tè (3.620.000 đồng); 

Trường THPT Chu Văn An (5.440.000 đồng); 

Trường PTDTNT THPT Than Uyên (4.860.000 

đồng); Trường PTDTNT THPT Tân Uyên (5.120.000 

đồng). 

- Hiệu quả xã hội: Đã thiết kế được bộ sổ tay nâng 

cao kĩ năng để khắc phục hội chứng rối loạn lo âu xã 

hội và trang bị tại các lớp học; 6 video về tấm gương 

vươn lên thoát khỏi hội chứng rối loạn lo âu xã hội; 

tổ chức được 08 buổi tuyên truyền tại lớp và 2 buổi 

tuyên truyền tập trung trong toàn trường. Số lượng 

học sinh yêu thích môn văn đã tăng lên rõ rệt 

Sáng kiến áp dụng tại 6 trường: 

Trường THPT Sìn Hồ; Trường 

TTGDNN-GDTX Sìn Hồ; Trường 

PTDTNT THPT Mường Tè; 

Trường THPT Chu Văn An; 

Trường PTDTNT THPT Than 

Uyên; Trường PTDTNT THPT 

Tân Uyên và Sáng kiến có thể 

nhân rộng áp dụng cho các trường 

trong tỉnh Lai Châu 
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 Giải pháp tạo hứng thú học 

tập môn Giáo dục địa 

phương cho học sinh khối 

10, 11 qua các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo tại trường 

THPT Than Uyên 

- Lê Thị Tuyết - Tổ trưởng tổ chuyên 

môn Trường THPT Than Uyên tỉnh 

Lai Châu; 

-  Lê Bá Phi, Vũ Minh Ngọc - Giáo 

viên Trường THPT Than Uyên tỉnh 

Lai Châu. 

      

- Hiệu quả kinh tế: Đã làm rõ số tiền làm lợi: 

Trường DTNT THPT Than Uyên (hơn 2.000.000 

đồng/ năm); Trường THPT Mường Kim (hơn 

2.000.000 đồng); Trường THPT Nậm Nhùn (hơn 

2.000.000 đồng); Trường THPT Nậm Tăm (hơn 

1.000.000 đồng); Trường THPT Mường Than (hơn 

2.000.000 đồng); Trường THCS Than Uyên (hơn 

2.000.000 đồng). 

 Trường THPT Mường Than: Giấy xác nhận 

tiết kiệm hơn 2.000.000 đồng/ năm; trong báo cáo 

hiệu quả là 1.500.000 đồng. 

- Hiệu quả xã hội: 

- Hiệu quả xã hội: Học sinh có ý thức chủ 

động, tích cực trong các giờ học bộ môn Giáo dục địa 

phương, học sinh cảm thấy thích thú trong các buổi 

học trải nghiệm, các danh lam thắng cảnh của địa 

phương được đăng trên Page giúp các em trải nghiệm 

nét đẹp văn hóa và có ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa 

dân tộc 

Sáng kiến áp dụng tại 6 trường: 

Trường DTNT THPT Than Uyên; 

Trường THPT Mường Kim; 

Trường THPT Nậm Nhùn; 

Trường THPT Nậm Tăm; Trường 

THPT Mường Than; Trường 

THCS Than Uyên và Sáng kiến 

có thể nhân rộng áp dụng cho toàn 

tỉnh Lai Châu 
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 Một số giải pháp xây dựng 

văn hóa giao thông cho học 

sinh Trường THPT Mường 

Than 

 

-  Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng  

Trường THPT Mường Than; 

-  Nguyễn Thị Phương,  Kiều Doãn 

Duyên, Nghiêm Thị Thanh Thủy - 

Trường THPT Than Uyên tỉnh Lai 

Châu. 

-   Lê Hà Phương - Kế toán Trường THPT 

Than Uyên tỉnh Lai Châu 

- Hiệu quả kinh tế:  Đã làm rõ số tiền làm lợi: 

Trường THPT Bình Lư (giảm chi phí tuyên truyền); 

Trường THPT Than Uyên (giảm 100.000 - 300.000 

đồng/lần tuyên truyền). Trường THPT Mường Kim 

(2 triệu đồng/năm học); Trường THCS Mường Mít 

(tiết kiệm hơn 30% kinh phí so với trước đây); 

Trường THCS  Phúc Than (200.000 – 1350.000 

đồng/lần tuyên truyền) 

- Hiệu quả xã hội: 100% học sinh và các bậc phụ huynh 

đều cho rằng những giải pháp tác động đều rất hữu ích, 

không chỉ giúp cho các em học sinh có kiến thức 

Sáng kiến áp dụng tại 5 trường: 

Trường THPT Bình Lư; Trường 

THPT Than Uyên; Trường THPT 

Mường Kim; Trường THCS 

Mường Mít; Trường THCS  Phúc 

Than 
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Một số giải pháp tổ chức kỳ 

thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh 

Lai Châu theo hướng 

chuyên nghiệp, hiệu quả và 

phù hợp với điều kiện địa 

phương  

-  Vũ Tiến Hóa - Phó Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Phạm Duy Thắng - Trưởng Phòng 

Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Nguyễn Văn Thiết - Phó Chánh văn 

phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Hoàng Huyền Anh - Chuyên viên 

Phòng Khảo thí và Quản lý chất 

lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại 8 trường cho hiệu 

quả kinh tế đạt 13.934.000 triệu. 

- Hiệu quả xã hội: 

Quy trình tổ chức kỳ thi được chuẩn hóa, số hóa toàn 

diện đã nâng cao mức độ minh bạch và công khai của 

kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Góp phần thu hẹp bất bình 

đẳng giáo dục vùng miền, đảm bảo cơ hội học tập 

cho học sinh vùng sâu vùng xa. Giúp ổn định công 

tác điều hành và giảm áp lực tại các điểm thi. Dữ liệu 

đầu vào của thí sinh được chuẩn hóa và mã hóa giúp 

các trường THPT tiếp nhận hồ sơ sạch, đồng nhất và 

đầy đủ thông tin. Tiết kiệm thời gian đi lại của phụ 

huynh và học sinh đặc biệt là các trường vùng sâu, 

vùng xa. 

- Hiệu quả về kỹ thuật, môi trường: Tăng hiệu quả 

điều hành và giám sát dữ liệu; đảm bảo an toàn, 

chính xác, tránh trùng lặp thông tin; thúc đẩy chuyển 

đổi số và cải cách hành chính 

Sáng kiến áp dụng tại 07 trường: 

Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn; Trường THPT Quyết 

Thắng;Trường THPT Mường Tè; 

Trường PTDTNT THPT tỉnh Lai 

Châu; Trường PTDTNT THPT 

Phong Thổ; Trường PTDTNT 

THPT Than Uyên; Trường THPT 

Sìn Hồ; Trường THPT Nậm Nhùn 

và Các giải pháp của sáng kiến 

được Sở Giáo dục và Đào tạo 

triển khai đồng bộ áp dụng từ năm 

học 2023-2024, triển khai toàn 

diện trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

năm học 2024-2025 tại 8/8 huyện, 

thành phố và 23 đơn vị thuộc Sở. 
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Một số giải pháp nâng cao 

kỹ năng quan tâm, chia sẻ 

với người khác cho trẻ lớp 

mẫu giáo 4-5 tuổi A3 – Lớp 

mẫu giáo 5- 6 tuổi A3 

trường Mầm non Tam 

Vũ Thị Dung, Tạ Thị Nga - Giáo 

viên Trường Mầm non Tam Đường, 

xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu   

  

 

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại 5 trường cho hiệu 

quả kinh tế đạt 11.150.000 đồng: Trường Mầm non 

Nà Tăm; Trường Mầm non số 1 Tân Uyên; Trường 

Mầm non Hoa Hồng phường Tân Phong; Trường 

Mầm non Hồ Thầu. 

- Hiệu quả xã hội: Giáo viên, học sinh và phụ huynh 

Sáng kiến áp dụng tại 5 trường: 

Trường Mầm non Nà Tăm; 

Trường Mầm non số 1 Tân Uyên; 

Trường Mầm non Hoa Hồng 

phường Tân Phong; Trường Mầm 

non Hồ Thầu và  Giải pháp có thể 
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Đường, xã Bình Lư, tỉnh Lai 

Châu 

đều hưởng ứng tham gia. 

- Tài liệu, hình ảnh minh chứng: Hình ảnh minh 

chứng đầy đủ, phù hợp 

được tiếp tục mở rộng và áp dụng 

cho các khối lớp khác trong 

trường mầm non, đặc biệt là khối 

mẫu giáo 4-5 tuổi, khối mẫu giáo 

5-6 tuổi và có thể nhân rộng trong 

toàn tỉnh Lai Châu 
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Một số giải pháp ứng dụng 

chuyển đổi số nâng cao chất 

lượng giảng dạy môn Tiếng 

Việt cho học sinh lớp 2A1, 

3A1 trường Tiểu học Tam 

Đường, xã Bình Lư, tỉnh Lai 

Châu 

- Ngô Thị Khánh - Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Tam Đường, xã 

Bình Lư, tỉnh Lai Châu;  

- Đặng Thị Lê, Quách Thị Hòa – 

Giáo viên Trường Tiểu học Tam 

Đường, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu 

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại 5 trường tiết kiệm 

khoảng 22.750.000 - 30.100.000 đồng: Trường Tiểu 

học Bình Lư; Trường TH&THCS Sơn Bình; trường 

PTDTBT tiểu học Bản Bo; Trường Tiểu học Phúc 

Khoa; Trường TH&THCS Nùng Nàng. 

- Hiệu quả xã hội: Giúp xây dựng môi trường học 

tập thông minh, tạo điều kiện để học sinh và giáo 

viên tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại. Giúp 

giáo viên nâng cao năng lực sử dụng CNTT vào 

giảng dạy. Năng lực giao tiếp và sử dụng tiếng Việt 

của các em được nâng lên rõ rệt, được tiếp cận với 

công nghệ số, chất lượng học tập được nâng lên rõ 

rệt. 

- Hiệu quả kỹ thuật: Giúp giáo viên tạo đề nhanh 

chóng, tự động chấm điểm và thống kê kết quả chính 

xác.  

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường Tiểu học Bình Lư; 

Trường TH&THCS Sơn Bình; 

trường PTDTBT tiểu học Bản Bo; 

Trường Tiểu học Phúc Khoa; 

Trường TH&THCS Nùng Nàng 

và Sáng kiến có khả năng áp dụng 

rộng rãi trong toàn tỉnh. 
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Ứng dụng công nghệ thông 

tin giúp tăng hiệu quả chèn 

link minh chứng vào Báo 

cáo tự đánh giá trong kiểm 

định chất lượng và công 

nhận trường đạt chuẩn quốc 

gia. 

Nguyễn Trung Kiên - Giáo viên 

Trường PTDTBT THCS Phăng Sô 

Lin, xã Sìn Hồ.   

- Hiệu quả kinh tế: mang lại giá trị kinh tế khoảng 

35.000.000 đồng cho 08 đơn vị tham gia áp dụng. 

- Hiệu quả xã hội: chủ động hơn trong công tác kiểm 

định chất lượng, giảm thời gian làm việc. Nâng cao 

hiệu quả công tác kiểm định chất lượng và xây dựng 

trường chuẩn quốc gia; đảm bảo tiến độ trong việc 

hoàn thành báo cáo; Giúp kiểm soát được số lượng 

minh chứng đã tải lên. 

- Hiệu quả xã hội: Phần mềm "Tự động chèn link 

minh chứng" mang lại nhiều cải tiến kỹ thuật giảm tỷ 

lệ sai sót từ 01-03% xuống 0%. 

Sáng kiến áp dụng tại 07 trường: 

Trường PTDT BT THCS Pa Tần; 

Trường THCS Nậm Tăm; Trường 

Mầm Non Làng Mô; Trường 

PTDT BT Tiểu học  Trường Mầm 

non Làng Mô; Trường PTDT BT 

THCS Làng Mô; Trường PTDT 

BT THCS Lản Nhì Thàng; 

Trường PTDTBT TH&THCS Can 

Hồ và Có khả năng nhân rộng cao 

cho các cơ sở GD trong toàn tỉnh. 
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Giải pháp ứng dụng phần 

mềm “Trợ lý nhắc việc” 

- Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch 

UBND phường Tân Phong;  
- Hiệu quả kinh tế 

Sau 02 tháng thử nghiệm, giúp giảm thiểu đáng kể 

  

 Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 



6 

 

STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

trong công tác quản lý, theo 

dõi và nhắc nhở tiến độ công 

việc, góp phần tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao chất lượng 

giải quyết công việc tại cơ 

quan, đơn vị 

- Lê Xuân Dũng - Phó chủ tịch 

UBND phường Tân Phong;  

- Nguyễn Trí Hòa - Chánh Văn 

phòng Đảng ủy phường Tân Phong;  

- Tạ Đặng Phượng - Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy các 

cơ quan Đảng tỉnh;  

- Vũ Thị Thúy - Quyền Trưởng 

phòng VH-XH phường Tân Phong;  

- Hoàng Văn Mạnh, Vàng Thị Mai - 

Công chức phòng VH-XH phường 

Tân Phong.  

chi phí văn phòng phẩm (giấy in, sổ theo dõi) và thời 

gian cho việc ghi nhớ, làm báo cáo công việc. Tiết 

kiệm 17.200.000 đồng/02 tháng của 05 đơn vị: Văn 

phòng HĐND-UBND phường Tân Phong; UBND xã 

Mường Kim; Văn phòng Đảng ủy xã Than Uyên; 

Văn phòng Đảng ủy xã Pắc Ta; Phòng Văn hóa-Xã 

hội xã Nậm Mạ. 

- Hiệu quả xã hội: Xây dựng môi trường làm việc 

minh bạch, công bằng; Giảm tải áp lực tâm lý và 

stress; Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân; Thúc 

đẩy văn hóa làm việc chủ động, chuyên nghiệp. 

- Hiệu quả kỹ thuật: Dữ liệu được tập trung, đồng bộ 

giữa các thiết bị, giảm rủi ro mất mát. 

Văn phòng HĐND-UBND 

phường Tân Phong; UBND xã 

Mường Kim; Văn phòng Đảng ủy 

xã Than Uyên; Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta; Phòng Văn hóa-Xã 

hội xã Nậm Mạ. 
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Giải pháp nâng cao chất 

lượng đăng ký, quản lý hộ 

tịch sau khi sáp nhập, thực 

hiện mô hình chính quyền 

địa phương hai cấp 

- Hoàng Thị Thanh - Phó chủ tịch 

UBND phường Tân Phong;  

- Đào Duy Nam - Chánh văn phòng 

HĐND - UBND phường Tân Phong;  

- Hoàng Xuân Lập, Hà Thị Mỹ Hạnh 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND - 

UBND phường Tân Phong;  

- Vi Kim Ngọc - Chuyên viên Trung 

tâm phục vụ hành chính công phường 

Tân Phong 

 

- Hiệu quả kinh tế 

Áp dụng tại 5 đơn vị tiết kiệm khoảng 12.000.000 

đồng: UBND xã Khun Há, UBND Phường Tân 

Phong; UBND xã Nậm Tăm; UBND xã Tả Lèng; 

UBND Phường Đoàn Kết. 

- Hiệu quả xã hội: Nhân dân thích nghi với công 

nghệ số; giữ vững ổn định chính trị khi sáp nhập các 

đơn vị hành chính. Chất lượng dịch vụ công trực 

tuyến được nâng cao, công tác cải cách hành chính 

được cải thiện. 

- Hiệu quả kỹ thuật: Có thể tái sử dụng các hồ sơ đã 

thực hiện 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Văn phòng HĐND-UBND xã 

Khun Há; Trung tâm phục vụ 

hành chính công Phường Tân 

Phong; Văn phòng HĐND-UBND 

xã Nậm Tăm; Văn phòng HĐND-

UBND xã Tả Lèng; Trung tâm 

phục vụ hành chính công Phường 

Đoàn Kết 
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Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh tại lớp 

MGLA1, MGLA2 trường 

Mầm non Họa Mi 

- Lê Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Họa Mi;  

- Bùi Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung - Giáo viên Trường Mầm non 

Họa Mi 

- Hiệu quả kinh tế 

Áp dụng tại 5 trường tiết kiệm  23.400.000 đồng: 

Trường Mầm non San Thàng; Trường Mầm non Hoa 

Hồng; Trường Mầm non Sao Sáng; Trường Mầm non 

Đông Phong; Trường Mầm non Hoa Ban. 

- Hiệu quả xã hội: Giúp GV linh hoạt, sáng tạo trong 

việc tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng 

Anh; tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng giáo 

dục và nâng cao năng lực chuyên môn; Giúp trẻ hứng 

thú tham gia vào các hoạt động; trẻ phát âm tự nhiên 

nhờ nghe các video chuẩn, tự tin trong giao tiếp 

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường Mầm non San Thàng; 

Trường Mầm non Hoa Hồng; 

Trường Mầm non Sao Sáng; 

Trường Mầm non Đông Phong; 

Trường Mầm non Hoa Ban. 

 



7 

 

STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 
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Giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 

3-4 tuổi, mẫu giáo 4-5 tuổi 

phát triển toàn diện thông 

qua trò chơi với cát, sỏi, 

nước tại trường Mầm non 

Tân Phong 

- Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Tân Phong;  

- Lò Hoàng Hoài Thương - Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Tân Phong; 

 - Trần Thị Hồng Phương, Hà Thị 

Quyên, Lò Thị Nghiệp - Giáo viên 

Trường Mầm non Tân Phong 

 

- Hiệu quả kinh tế 

Áp dụng tại 5 trường tiết kiệm 7.390.000 đồng: 

Trường Mầm non Sao Sáng; Trường Mầm non Đông 

Phong; Trường Mầm non Bình Minh; Trường Mầm 

non Đoàn Kết; Trường Mầm non Sùng Phài 

- Hiệu quả xã hội: trẻ hứng thú khi tham gia các hoạt 

động; trẻ tự tin khi thực hành, giao tiếp và giải quyết 

các vấn đề; đổi mới tư duy và phương pháp dạy học; 

sử dụng linh hoạt và sáng tạo đồ dùng từ cát, sỏi, 

nước và vật liệu tái chế; tăng cường tinh thần học 

hỏi, chia sẻ chuyên môn;  

- Hiệu quả kỹ thuật: tạo được mô hình chuẩn, dễ sao 

chép, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện các trường 

vùng cao.  

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường Mầm non Bình Minh; 

Trường Mầm non Đoàn Kết; 

Trường Mầm non Sùng Phài; 

Trường Mầm non Đông Phong; 

Trường Mầm non Sao Sáng. 
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Một số biện pháp sử dụng 

mô hình toán học để phát 

triển năng lực giải quyết vấn 

đề và sáng tạo học sinh lớp 

3A1, 3A2 trường PTDTBT 

TH&THCS Nùng Nàng- 

Tân Phong, trường 

TH&THCS Bản Hon- Khun 

Há- Lai Châu 

- Nguyễn Thị Hằng - Giáo viên 

Trường PTDTBT TH&THCS Nùng 

Nàng, Phường Tân Phong, tỉnh Lai 

Châu;  

- Hoàng Thị Mỹ Trang, Giáo viên 

Trường TH&THCS Bản Hon - Khun 

Há - Lai Châu 

- Hiệu quả kinh tế 

Áp dụng tại 05 trường, tiết kiệm 8.260.000 đồng: 

Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng; Trường 

PTDTBT Tiểu học Tả Lèng; Trường PTDTBT TH 

Giang Ma; Trường Tiểu học Bản Giang; Trường Tiểu 

học Bình Lư. 

- Hiệu quả xã hội:  

Học sinh hứng thú, chủ động và tự tin hơn trong học 

tập và giao tiếp; phát huy năng lực tư duy, giải quyết 

vấn đề và sáng tạo rõ rệt; thay đổi tư duy và phương 

pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học 

sinh; có sự sáng tạo và linh hoạt các hình thức dạy 

học; Có mô hình, giải pháp thiết thực để tham khảo, 

chỉ đạo chương trình GDPT;  

- Hiệu quả kỹ thuật, môi trường: Khuyến khích tái 

sử dụng vật liệu; tích hợp qua bài toán thực tế, dự án 

liên môn; học sinh chủ động tiết kiệm năng lượng, 

vật liệu trong học tập và đời sống; môi trường lớp 

học xanh, thân thiện, sáng tạo; học sinh hứng thú 

tham gia 

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường PTDTBT TH Lản Nhì 

Thàng; Trường PTDTBT Tiểu 

học Tả Lèng; Trường PTDTBT 

TH Giang Ma; Trường Tiểu học 

Bản Giang; Trường Tiểu học Bình 

Lư 

 

17 
Giải pháp trong thực hiện 

kiểm điểm và đánh giá, xếp 

- Lê Thị Hường - Trưởng Ban tổ 

chức Tỉnh ủy Lai Châu; 
  

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại 05  ban xây dựng 

  Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Ban xây dựng Đảng- Đảng ủy xã 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

loại chất lượng đối với tập 

thể, cá nhân trong hệ thống 

chính trị 

 

 

- Mạc Quang Mạnh - Phó Ban tổ 

chức Tỉnh ủy Lai Châu;  

- Lò Thanh Bình - Trưởng phòng Tổ 

chức đảng, đảng viên, Ban tổ chức 

Tỉnh ủy Lai Châu;  

- Trần Thị Hảo, Phó trưởng phòng Tổ 

chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Lai Châu; 

- Nguyễn Xuân Thủy, Phó phòng Tổ 

chức cán bộ, Ban tổ chức Tỉnh ủy Lai 

Châu;  

- Tô Thị Hồng Vân, Phó trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ, Ban tổ chức 

Tỉnh ủy Lai Châu  

- Nguyễn Mạnh Hải, Chánh Văn 

phòng, Ban tổ chức Tỉnh ủy Lai 

Châu 

Đảng các đơn vị: Đảng ủy xã Sin Suối Hồ, Đảng ủy 

xã Bình Lư, Đảng ủy phường Tân Phong, Đảng ủy xã 

Tả Lèng, Đảng ủy xã Khun Há giúp các đơn vị giảm 

thời gian cho việc cụ thể hóa quy định trung bình từ 

5-7 ngày với tổng số tiền tiết kiệm khoảng 9-13 triệu 

đồng. 

- Hiệu quả về xã hội:  

+ Đã giúp các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị 

cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa 

phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện đảm bảo đồng bộ 

trong việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại. 

+ Khắc phục được tình trạng khó khăn trong đánh 

giá, xếp loại với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi 

phạm xảy ra từ năm trước; quy định thêm biểu mẫu, 

xây dựng các tiêu chí, thanh điểm áp dụng cho đảng 

viên không làm việc trong hệ thống chính trị. Xác 

định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong đánh giá, xếp 

loại của ban thường vụ đảng ủy cấp xã đối với chi ủy, 

chi bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc (thôn, bản, tổ 

dân phố, trường học, trạm y tế...). 

+ Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 

đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân 

cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được thực hiện 

nghiêm túc, chặt chẽ hơn, khắc phục có hiệu quả 

những biểu hiện né tránh, bệnh thành tích. Xếp loại 

phản ánh đúng thực chất, phản ánh đúng với mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ được giao; kịp thời khen 

thưởng các tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

Sin Suối Hồ; Ban xây dựng Đảng-

Đảng ủy xã Bình Lư; Ban xây 

dựng Đảng- Đảng ủy phường Tân 

Phong; Ban xây dựng Đảng- 

Đảng ủy xã Tả Lèng; Ban xây 

Đảng-Đảng ủy xã Kun Há và 

Sáng kiến được áp dụng tại tổ 

chức đảng, cơ quan, đơn vị trong 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 
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Giải pháp về quy định Danh 

mục vị trí chức danh, nhóm 

chức danh, chức vụ lãnh dạo 

của hệ thống chính trị tỉnh 

Lai Châu.  

- Lê Thị Hường - Trưởng Ban tổ 

chức Tỉnh ủy Lai Châu; 

- Vũ Thanh Xuân - Phó trưởng Ban 

tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu; 

- Bùi Thanh Tuân - Trưởng phòng Tổ 

chức cán bộ, Ban tổ chức Tỉnh ủy Lai 

Châu;  

 - Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại 05 Ban xây dựng 

Đảng của các đơn vị: Đảng ủy xã Mường Khoa, 

Đảng ủy xã Lê Lợi, Đảng ủy phường Đoàn kết, Đảng 

ủy xã Pu Sam Cáp, Đảng ủy xã Nậm Hàng giúp các 

đơn vị tiết kiệm thời gian từ 10-15 ngày để cụ thể 

hóa, 1-2 ngày để nghiên cứu xác định chức danh, 

chức vụ tương đương thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu 

  Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Ban xây dựng Đảng- Đảng ủy xã 

Mường Khoa;Ban xây dựng 

Đảng- Đảng ủy xã Lê Lợi; Ban 

xây dựng Đảng- Đảng ủy Phường 

Đoàn Kết; Ban xây dựng Đảng- 

Đảng ủy xã Pusamcap; Ban xây 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

- Mai Thế Thành - Phó trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ, Ban tổ chức Tỉnh ủy 

Lai Châu;  

- Tô Thị Hồng Vân - Phó trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ, Ban tổ chức 

Tỉnh ủy Lai Châu 

 

ứng cử, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện 

chính sách cán bộ tiết kiệm số tiền khoảng 5-7 triệu 

đồng. 

- Hiệu quả về xã hội:  

+ Đã giúp các cấp ủy, cơ quan, đơn vị  của tỉnh Lai 

Châu trong tổ chức, triển khai thực hiện các quy định 

về công tác cán bộ, thực hiện phân cấp quản lý cán 

bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm 

đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, 

miễn nhiệm đối với cán bộ đảm đảm chặt chẽ. 

+ Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức 

vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị tỉnh Lai Châu 

được quy định chi tiết, cụ thể hóa, bổ sung đầy đủ các 

chức danh của hệ thống chính trị tỉnh chưa có trong 

quy định của Trung ương (Bổ sung 01 chức danh tại 

Bậc 9; Bậc 10 bổ sung 10 chức danh; Bổ sung thêm 

bậc 11, 12) tạo thuận lợi cho các cấp ủy, tổ chức đảng 

cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, thực hiện phân 

cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm giới thiệu 

ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, 

từ chức, miễn nhiễm đối với cán bộ bảo đảm chặt chẽ 

phù hợp với các quy định của Trung ương, của tỉnh 

 

dựng Đảng- Đảng ủy xã Nậm 

Hàng và Sáng kiến được áp dụng 

tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị và cán bộ, công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý 

trong hệ thống chính trị tỉnh Lai 

Châu 

 

19 

Giải pháp thực hiện sắp xếp 

các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh; đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc 

UBND cấp huyện và thành 

lập đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc UBND cấp xã 

- Đào Thị Lan Anh - Giám đốc Sở 

Nội vụ; 

 - Vũ Thị Vân Anh - Trưởng phòng 

Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ;  

- Sùng A Giống - Phó Trưởng phòng 

Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ;  

- Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Hữu 

Long - Chuyên viên phòng Tổ chức 

biên chế, Sở Nội vụ 

 

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại Sở Nông nghiệp và 

Môi Trường (giảm 49 biên chế viên chức, 01 

HĐLĐ); tại Ban QLDA ĐTXD các CT Dân dụng và 

công nghiệp (giảm 01 biên chế HĐLĐ); tại Ban 

QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT 

(giảm 3 biên chế viên chức); tại Trung tâm Phát triển 

Quỹ Đất (giảm 06 biên chế viên chức); tại Ban 

QLDA ĐTXD các Công trình giao thông (giảm  02 

biên chế viên chưc), mỗi biên chế giảm với tổng kinh 

phí giảm khoảng 110.000.000 đồng/biên chế/năm. 

- Hiệu quả về xã hội: Hệ thống các đơn vị sự nghiệp 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Sở Nông nghiệp và Môi Trường; 

Ban QLDA ĐTXD các CT Dân 

dụng và công nghiệp; Ban QLDA 

Đầu tư xây dựng các công trình 

NN&PTNT; Trung tâm Phát triển 

Quỹ Đất; Ban QLDA ĐTXD các 

Công trình giao thông và Tất cả 

các sở, ban, nhành thuộc UBND 

tỉnh, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã đã áp dụng sáng kiến này 



10 

 

STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

công lập trên địa bàn toàn tỉnh đã được sắp xếp tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả đảm bảo đồng bộ, thống nhất 

với sắp xếp mô hình tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp. Từ ngày 01/7/2025 các đơn vị sau sắp xếp đã 

hoạt động ổn định, bảo đảo cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hiệu quả, góp phần tinh giản biên chế, 

cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới  

 

trong công tác sắp xếp tinh gọn tổ 

chức bộ máy, sắp xếp đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

20 

Giải pháp thực hiện sắp xếp, 

tinh gọn các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, giải 

thể các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện, 

thành lập các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND 

cấp xã sau khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp 

- Đào Thị Lan Anh - Giám đốc Sở 

Nội vụ;  

 - Vũ Thị Vân Anh - Trưởng phòng 

Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ;  

 - Sùng A Giống - Phó Trưởng phòng 

Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ;  

 - Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Bích 

Nguyệt, Phạm Thị Hiển, Nguyễn 

Hữu Long - Chuyên viên phòng Tổ 

chức biên chế, Sở Nội vụ 

   

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại UBND xã Khoen On 

(giảm 10 biên chế công chức); tại Sở Khoa học và 

Công nghệ (giảm 04 biên chế công chức); tại Sở dân 

tộc và Tôn giáo (giảm 02 biên chế công chức); tại Sở  

Xây dựng (giảm 7 biên chế công chức); tại Sở Nông 

nghiệp và Môi trường (giả 32 biên chế công chức); 

tại UBND phường Đoàn kết (giảm 48 biên chế công 

chức); tại Sở Tài chính (giảm 11 biên chế công 

chức), mỗi biên chế giảm với tổng kinh phí giảm 

khoảng 135.000.000 đồng/biên chế/năm. 

- Hiệu quả về xã hội: Sáng kiến góp phần hoàn thiện 

tổ chức bộ máy đồng bộ, thống nhất theo Kết luận số 

137-KL/TW và hướng dẫn của các bộ, ngành. Kết 

quả đạt được gồm: giảm 05 cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh (26%), giảm ít nhất 20% tổ chức 

bên trong mỗi cơ quan, tổng cộng giảm 21 phòng và 

đơn vị trực thuộc; Từ ngày 01/3/2025, 14 cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh sau hợp nhất, sáp 

nhập, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ đã đi 

vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo thực hiện 

chức năng tham mưu. Giúp nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đồng bộ thống 

nhất với thực hiện chính quyền 02 cấp 

Sáng kiến áp dụng tại 07 đơn vị: 

UBND xã Khoen On; Sở Khoa 

học và Công nghệ; Sở Dân tộc và 

Tôn giáo; Sở Xây dựng; Sở Nông 

nghiệp và Môi trường; UBND 

Phường Đoàn Kết; Sở Tài Chính 

và Tất cả các sở, ban, nhành thuộc 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã đã áp dụng sáng 

kiến này trong công tác sắp xếp 

tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh 

 

21 

Sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh Lai 

Châu năm 2025 gắn với xây 

dựng mô hình tổ chức chính 

- Đào Thị Lan Anh - Giám đốc Sở 

Nội vụ;  

- Nguyễn Văn Hiến - Trưởng phòng 

Xây dựng chính quyền và Công tác 

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại UBND xã nậm tăm; 

UBND xã Tả Lèng; UBND xã Khổng Lào; UBND xã 

Nậm Cuổi và UBND xã Pa Ủ, giúp giảm số lượng 

cán bộ, công chức, ước tính mỗi xã mỗi năm tiết 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

UBND xã Nậm Tăm; UBND xã 

Tả Lèng; UBND xã Khổng Lào; 

UBND xã Nậm Cuổi; UBND xã 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

quyền địa phương 02 cấp thanh niên, Sở Nội vụ;  

- Lê Văn Tài - Chuyên viên phòng 

Xây dựng chính quyền và Công tác 

thanh niên, Sở Nội vụ;  

- Trịnh Đức Việt - Chuyên viên 

phòng Hành chính và Quản lý văn 

thư, lưu trữ, Sở Nội vụ 

kiệm khoảng 3.2 tỷ đồng (số liệu ước tính dựa trên số 

lượng giảm biên chế được giao trước và sau sắp xếp 

với mức khoán theo Nghị quyết số 58/NQQ-HĐND 

là 130 triệu đồng/người/năm) 

- Hiệu quả về xã hội: Việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh Lai Châu đã đảm bảo thực hiện 

theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy 

định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn tại địa 

phương 

Pa Ủ và Sáng kiến sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Lai Châu năm 2025 gắn với xây 

dựng mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp đã được áp dụng 

tại sở nội vụ và các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

 

22 

Giải pháp hỗ trợ chi phí mai 

táng cho người dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

giai đoạn 2025 - 2030 

- Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc 

Sở Nội vụ;  

- Vũ Thị Hồng Gấm - Trưởng phòng 

Thi đua khen thưởng - Người có 

công, Sở Nội vụ;  

- Nguyễn Thị Hồng Cúc - Phó 

Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội 

bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- Nguyễn Duy Đoàn - Phó Trưởng 

phòng Thi đua khen thưởng - Người 

có công, Sở Nội vụ; 

 - Phạm Văn Công - Chuyên viên 

phòng Thi đua khen thưởng - Người 

có công, Sở Nội vụ 

  

- Hiệu quả kinh tế:  
+ Đối với UBND các xã: Ước tính tiết kiệm khoảng 

15-10 triệu đồng/năm cho ngân sách cấp xã do nhu 

cầu hội họp, tập huấn, công tác phí đi tuyên truyền. 

+ Đối với hộ gia đình có đối tượng được chi trả: 

Giảm gánh nặng tài chính cho hộ nghèo, cận nghèo, 

đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xã, nơi điều kiện 

kinh tế còn nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ 5 triệu đồng 

đối với trường hợp chôn cất và 10 triệu đồng đối với 

trường hợp hỏa táng giúp người dân không vay mượn 

bán tài sản hoặc tổ chức tang lễ tốn kém như trước, 

qua đó góp phần ổn định đời sống, duy trì nguồn lực 

kinh tế hộ gia đình. 

- Hiệu quả về xã hội: Việc triển khai sáng kiến đã 

góp phần quan trọng trong việc thực hiện cụ thể hóa 

Nghị quyết số 15-NQ/TU về xóa bỏ hủ tục và xây 

dựng nếp sống văn minh. Thông qua chính sách hỗ 

trợ chi phí mai táng cho người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo, tác động trực tiếp đến nhận 

thức và hành vi của người dân, xoá bỏ các hủ tục 

trong tang lễ và từng bước hình thành nếp sống văn 

minh, tiết kiệm.  

- Hiệu quả về kỹ thuật môi trường: Giải pháp góp 

phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo 

vệ môi trường, thực hiện tang lễ hợp vệ sinh, chôn 

cất đúng nơi quy định. Việc tuân thủ các quy định về 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

UBND xã Mường Tè; UBND xã 

Bum Nưa; UBND xã Lê Lợi; 

UBND xã Thu Lũm; UBND xã Pa 

Ủ và Sáng kiến áp dụng thống 

nhất đối với các đối tượng là hộ 

gia đình, cá nhân hoặc tổ chức 

trực tiếp tổ chức việc mai táng 

cho người chết là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; cơ quan chi trả là UBND 

cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh Lai 

Châu; sáng kiến có thể áp dụng tại 

các địa phương có điều kiện 

tương đồng như: Điện Biên, Sơn 

La, Hà Giang, Cao Bằng 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

bảo quản, mai táng và hỏa táng theo hướng dẫn của 

Booj Y tế giúp bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế 

ô nhiễm và tránh nguy cơ dịch bệnh, đồng thời hình 

thành nếp sống văn minh, ổn định xã hội và phát triển 

bền vững ở địa phương 

 

23 

Một số giải pháp phối hợp 

giữa nhà trường và địa 

phương trong giáo dục lòng 

nhân ái góp phần giảm thiểu 

bạo lực học đường cho học 

sinh Trường PTDTBT Tiểu 

học Bản Bo 

- Vũ Ngọc Sơn- Phó Bí thư Đảng uỷ 

xã Bản Bo; 

- Nguyễn Thị Lanh, Ngô Xuân Hải - 

Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học 

Bản Bo, xã Bản Bo. 

 

  

Hiệu quả về kinh tế 

Áp dụng tại 5 trường tiết kiệm khoảng 36.000.000 - 

45.000.000đ  

Hiệu quả về xã hội: 

Cải thiện môi trường học đường: Giảm thiểu bạo lực 

học đường, xây dựng môi trường an toàn, ấm áp và 

hạnh phúc; Thay đổi nhận thức và hành vi: 100% học 

sinh được thực hành các giá trị nhân ái, biết thấu 

hiểu, chia sẻ và chủ động hòa giải mâu thuẫn. 

Hiệu quả về kỹ thuật và môi trường: Đổi mới phương 

pháp dạy học: Áp dụng phương pháp giáo dục cảm 

xúc tích cực (SEL) và chu trình trải nghiệm 3 bước 

(Khơi gợi – Thực hành – Lan tỏa) 

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường PTDTBT TH Giang Ma; 

Trường PTDTBT TH Khun Há; 

Trường  TH&THCS Sơn Bình; 

Trường Tiểu học Bình Lư; 

Trường PTDTBT TH &THCS 

Nùng Nàng  

24 

Một số giải giải pháp xây 

dựng trường mầm non hạnh 

phúc tại trường Mầm non 

Nà Tăm 

 Nguyễn Thị Sim - Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Nà Tăm, xã Bản 

Bo 

  

Hiệu quả về Kinh tế 

Áp dụng tại 05 trường: tiết kiệm khoảng 

90.000.000đ tại Trường mầm non Nà Tăm 

45.000.000đ xã Bản Bo, Trường mầm non Bình Lư 

10.000.000đ , xã Bình Lư;Trường mầm non Khun Há 

25.000.000đ,  xã Khun Há; Trường mầm non Sì Lở 

Lầu 10.000.000đ, xã Sì Lở Lầu; Trường mầm non 

Bình Minh, xã Bum Tở; Trường mầm non Giang Ma, 

xã Tả Lèng. 

Hiệu quả về Xã hội: Trẻ trở thành "trung tâm", cảm 

thấy hạnh phúc, tự tin và năng động hơn. Tạo môi 

trường an toàn, giảm xung đột, giúp trẻ tự do sáng 

tạo và bộc lộ cá tính; Khơi dậy nhiệt huyết, sự sáng 

tạo và tình yêu nghề. Giảm áp lực quản lý cho lãnh 

đạo nhà trường nhờ sự chủ động của giáo viên trong 

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường mầm non Bình Lư, xã 

Bình Lư;Trường mầm non Khun 

Há, xã Khun Há; Trường mầm 

non Sì Lở Lầu, xã Sì Lở Lầu; 

Trường mầm non Bình Minh, xã 

Bum Tở; Trường mầm non Giang 

Ma, xã Tả Lèng 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

công việc; Xây dựng được niềm tin tuyệt đối khi gửi 

trẻ. Nâng cao nhận thức của phụ huynh về giáo dục 

mầm non, tạo mối quan hệ khăng khít giữa nhà 

trường và gia đình 

 

25 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

tham mưu xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

- Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư 

pháp; 

- Phạm Thị Xim - Phó Giám đốc Sở 

Tư pháp; 

- Đặng Phương Thủy - Trưởng phòng 

Xây dựng, Kiểm tra và Thi hành 

pháp luật, Sở Tư pháp; 

- Nguyễn Thị Thoảng - Phó Trưởng 

phòng Xây dựng, Kiểm tra và Thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp; 

- Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Trưởng 

phòng Xây dựng, Kiểm tra và Thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp; 

- Lò Thị Thu Hà, Lê Thị Thu, Phạm 

Thị Vóc, Lục Thu Hiền - Chuyên 

viên phòng Xây dựng, Kiểm tra và 

Thi hành pháp luật, Sở Tư pháp 

  

- Hiệu quả về Kinh tế: Việc áp dụng các giải pháp 

của sáng kiến giúp tiết kiệm được 162.301.000 đồng 

từ Quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết, quyết 

định quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục thông 

thường và rút gọn. 

- Hiệu quả xã hội: Hệ thống pháp luật địa phương ổn 

định, thống nhất giúp người dân, doanh nghiệp dễ 

tuân thủ, giảm chi phí, tạo niềm tin và thu hút đầu tư. 

Việc lấy ý kiến, công khai văn bản bảo đảm quyền 

tham gia giám sát của nhân dân, bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp, qua đó tạo đồng thuận xã hội và củng cố mối 

quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân 

Sáng kiến áp dụng tại 06 đơn vị: 

Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; UBND phường Đoàn Kết; 

UBND xã Sin Suối Hồ; Sở Tư 

Pháp 

26 

Giải pháp hoàn thiện hệ 

thống văn bản pháp luật của 

tỉnh Lai Châu khi thực hiện 

sắp xếp tổ chức lại các cơ 

quan, đơn vị hành chính và 

tổ chức chính quyền địa 

phương hai cấp 

- Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư 

pháp; 

- Phạm Thị Xim - Phó Giám đốc Sở 

Tư pháp; 

- Đặng Phương Thủy - Trưởng phòng 

Xây dựng, Kiểm tra và Thi hành 

pháp luật, Sở Tư pháp; 

- Nguyễn Thị Thoảng - Phó Trưởng 

phòng Xây dựng, Kiểm tra và Thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp; 

- Nguyễn Đăng Tuấn- Phó Trưởng 

phòng Xây dựng, Kiểm tra và Thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp; 

- Lò Thị Thu Hà, Lê Thị Thu, Phạm 

  

 - Hiệu quả về Kinh tế: 

Áp dụng các giải pháp của sáng kiến giúp các sở, 

ngành đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh xây 

dựng, ban hành 02 Nghị quyết để sửa đổi bổ sung 07 

Nghị quyết, 04 Quyết định để đồng thời sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 02 quyết định bãi bỏ nhiều nhiều văn 

bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành; Các 

sở ngành trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm cho 

ngân sách nhà nước là 710 triệu đồng.  

-  Hiệu quả xã hội: Hệ thống văn bản pháp luật của 

tỉnh Lai Châu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

ngành sẽ được rà soát, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng 

quy định khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và 

Sáng kiến áp dụng tại 06 đơn vị: 

Sở Xây dựng; Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở Văn hóa thể thao 

và Du Lịch;  Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Tư Pháp 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

Thị Vóc, Lục Thu Hiền - Chuyên 

viên phòng Xây dựng, Kiểm tra và 

Thi hành pháp luật, Sở Tư pháp 

chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm đồng bộ, 

thống nhất, minh bạch, không phát sinh khoảng trống 

pháp lý, không gián đoạn hoạt động, đồng thời tiết 

kiệm thời gian và kinh phí 

27 

Giải pháp Nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về 

công tác xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

- Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư 

pháp; 

- Nguyễn Công Thiếp - Phó Giám 

đốc Sở Tư pháp; 

- Phạm Thị Xim - Phó Giám đốc Sở 

Tư pháp; 

- Nguyễn Thị Thoảng - Phó Trưởng 

phòng Xây dựng, Kiểm tra và Thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp 

Hiệu quả Kinh tế: Việc áp dụng các giải pháp của 

sáng kiến giúp việc thực hiện quản lý, cập nhật, khai 

thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành 

chính đã giúp các cơ quan, địa phương tiết kiệm với 

số tiền 4000 triệu đồng. 

Hiệu quả về mặt xã hội: Giải pháp tạo hành lang 

pháp lý quan trọng cho quản lý nhà nước về xử lý vi 

phạm hành chính, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp 

luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp mục tiêu 

phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý và góp phần thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, 

giữ vững kỷ cương pháp luật, qua đó nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 

Sáng kiến áp dụng tại 07 đơn vị: 

Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; UBND phường Tân Phong; 

UBND phường Đoàn Kết; UBND 

xã Sin Suối Hồ; Sở Tư Pháp 

28 

Giải pháp Nâng cao hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hoà giải ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

- Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư 

pháp; 

- Vũ Thế Anh - Ủy viên Ủy ban kiểm 

tra Tỉnh ủy. 

- Đặng Phương Thủy - Trưởng phòng 

Xây dựng, Kiểm tra và Thi hành 

pháp luật, Sở Tư pháp 

 

- Hiệu quả về Kinh tế: Áp dụng các giải pháp của 

sáng kiến giúp hàng năm sẽ giảm khoảng trên 

8.000.000.000 đồng (tám tỷ đồng) chi phí của mỗi 

gia đình và của nhà nước để giải quyết hậu quả do 

mâu thuẫn xã hội, do thiếu hiểu biết pháp luật gây 

ra. 

Hiệu quả về mặt xã hội: Giải pháp tạo hành lang 

pháp lý cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; góp 

phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh 

bạch, khả thi, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo 

điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp 

luật, đầu tư sản xuất, ổn định an sinh xã hội; đồng 

thời củng cố đoàn kết, giữ gìn trật tự, nâng cao ý thức 

thượng tôn pháp luật và thúc đẩy bình đẳng giới, 

phòng, chống bạo lực gia đình 

Sáng kiến áp dụng tại 06 đơn vị: 

UBND xã Bình Lư; UBND 

phường Tân Phong; Sở Nội Vụ; 

UBND phường Đoàn Kết; UBND 

xã Sin Suối Hồ; Sở Tư Pháp 

29 
Sắp xếp, tinh gọn tổ chức cơ 

quan MTTQ, các tổ chức 

- Sùng A Hồ - Phó Bí thư TT Tỉnh 

Uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt 

 Hiệu quả kinh tế: Tổng kinh phí tiết kiệm cho 

ngân sách nhà nước khoảng 8.403.000.000 đồng 
Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

chính trị xã hội, các quần 

chúng do Đảng, Nhà nước 

giao nhiệm vụ cấp tỉnh, xã 

Nam tỉnh; 

- Hoàng Kiều Anh - Phó BT Đảng 

Uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh; 

- Vũ Thị Miện – Phó trưởng ban 

Giám sát và phản biện XH, Cơ quan 

UB MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chẻo Thị Sáu - Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo, công tác xã hội, Cơ quan 

UB MTTQ Việt Nam  tỉnh; 

- Chẻo Thị Lan Hương – Chuyên 

viên Văn phòng, Cơ quan UB MTTQ 

Việt Nam  tỉnh 

(trong đó: biên chế chưa sử dụng 3.963.000.000 

đồng và giảm 37 biên chế công chức công tác tại 

cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã 

hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước 

giao nhiệm vụ tương đương tiết kiệm cho ngân 

sách Nhà nước khoảng  4.440.000.000đồng chi 

thường xuyên). 

  Hiệu quả xã hội: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy 

MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội theo hướng 

tinh gọn, hiệu quả đã nâng cao chất lượng hoạt 

động, năng lực cán bộ, góp phần củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Đồng thời, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông 

tin, nâng cao hiệu 

Châu; Uỷ Ban MTTQ Việt Nam 

Phường Đoàn Kết; Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh Lai Châu; Hội Nông 

dân tỉnh Lai Châu; Hôi Cựu chiến 

binh tỉnh Lai Châu 

 

30 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác cải cách hành chính 

về lĩnh vực xuất nhập khẩu, 

xuất nhập cảnh tại cửa khẩu 

quốc tế Ma Lù Thàng (xây 

dựng dựa vào hoạt động 

Trung tâm tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính tập 

trung về xuất nhập khẩu, 

xuất nhập cảnh tại cửa khẩu 

quốc tế Ma Lù Thàng). 

- Vũ Huy Hòa - Trưởng Ban Quản 

Lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Lê Nhật Thăng - Phó Trưởng Ban 

Quản Lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Phạm Minh Độ - Giám đốc Trung 

tâm dịch vụ Khu kinh tế thuộc Ban 

Quản Lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

Hiệu quả về kinh tế: 

- Số tiền làm lợi từ việc tiết kiệm lao động hợp đồng 

thu phí cho ngân sách nhà nước tại Trung tâm dịch 

vụ Khu kinh tế khoảng 174 triệu đồng/năm. 

- Số tiền làm lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt 

động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng năm 

2025 là khoảng 144 triệu đồng. 

Hiệu quả về xã hội: 
- Tăng cường cải cách hành chính, giảm thời gian đi 

lại làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, nộp 

phí cho doanh nghiệp so với trước đây khi không áp 

dụng giải pháp.  

- Giải quyết thủ tục hành chính tập trung giúp công 

tác quản lý, giám sát về hành chính và thực hiện Nội 

quy cửa khẩu được thuận lợi hơn 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Cty Cổ phần thương mại và Dịch 

vụ Thống Nhất; Công ty TNHH 

MTV XNK Việt Hà; Doanh 

nghiệp tư nhân Hòa An; Công ty 

TNHH MV Hồng Châu; Hội 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh 

Lai Châu 

 

31 

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả ứng dụng phương 

pháp giáo dục STEAM tại 

trường mầm non Bum Tở, 

huyện Mường Tè tỉnh Lai 

- Nguyễn Thị Liên; Lý Thị Kiệm - 

Phó hiệu trưởng, Trường mầm non 

Bum Tở, xã Bum Tở; 

- Ngô Thị Lan – Công chức, Phòng 

Văn hóa- Xã hội xã Bum Tở, tỉnh Lai 

 - Hiệu quả kinh tế: Số tiền làm lợi từ các trường 

14.350.000 đồng (trường Mầm non Pa Ủ (đã tiết 

kiệm 5.700.000 đồng); trường Mầm non Pa Vệ Sủ 

(Tiết kiệm được 3.500.000 đồng); trường Mầm non 

Vàng San (tiết kiệm 2.200.000 đồng);  trường Mầm 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Trường mầm non Pa Ủ; Trường 

mầm non Bum Nưa; Trường mầm 

non Pa Vệ Sủ; Trường mầm non 

Vàng San; Trường mầm non Hua 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

Châu. Châu. 

 

non Hua Bum (Tiết kiệm được 2.950.000 đồng)).  

- Hiệu quả xã hội: Các giải pháp đã góp phần quan 

trọng trong phong trào thu đua ” Đổi mới, sáng tạo 

trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Đồng 

thời cũng làm chuyển biến mạnh mẽ việc nâng cao 

chất lượng giáo dục trẻ, tạo mọi điều kiện để trẻ giao 

lưu, học hỏi, phát triển một cách toàn diện. Sáng kiến 

đã góp phần xây dựng ” Trường mầm non hạnh phúc 

gắn với chuyên đề dạy học lấy trẻ làm trung tâm” 

Bum 

32 

Một số biện pháp chỉ đạo, 

thực hiện hiệu quả các cuộc 

thi, hội thi phong trào của 

trường Tiểu học Hua Nà 

- Phan Thị Cửu - Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Hua Nà, xã Than 

Uyên; 

- Nguyễn Văn Dương, Đậu Thu 

Thủy, Nguyễn Thúy Hoàn, Vũ Trọng 

Tài- Giáo viên Trường Tiểu học Hua 

Nà, xã Than Uyên 

 

 - Hiệu quả kinh tế:  Số tiền làm lợi từ các trường 24 

triệu đồng (Tại trường Mầm non Than Uyên:  sáng 

kiến giúp nhà trường tiết kiệm 7 triệu đồng; Trường 

Tiểu học Than Uyên tiết kiệm trung bình 4,5 triệu; 

Tại trường Tiểu học Pắc Ta: tiết kiệm chi phí đáng kể 

trung bình khoảng 2,5 triệu đồng/đợt; trường THCS 

Phúc Than: tiết kiệm chi phí đáng kể trung bình 

khoảng 4 triệu đồng; Tại trường tiểu học Mường Kim 

tiết kiệm khoảng 5 triệu đồng).  

- Hiệu quả xã hội: Các hoạt động thi đua đã gắn kết 

đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nuôi dưỡng tinh 

thần trách nhiệm, tiềm tự hào và khát vọng đổi mới. 

Từ đó hình thành nền hình ảnh ” trường học năng 

động - sáng tạo – hạnh phúc”, nơi mỗi giáo viên đều 

được truyền cảm hứng để cống kiến, hợp tác và phát 

huy giá trị văn hóa, giáo dục của tập thể 

  

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường Tiểu học Pắc Ta; trường 

THCS Phúc Than; trường Tiểu 

học Mường Kim; trường Tiểu học 

Than Uyên và trường tiểu học 

Hua Nà 

 

33 

Một số biện pháp xây dựng 

và bảo tồn không gian văn 

hóa Dân tộc tại trường Tiểu 

học Mường Than  

- Đào Văn Chiến - Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Mường Than, xã 

Than Uyên; 

- Phạm Thị Kim Liên, Trần Khúc 

Bách - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Mường Than, xã Than Uyên;  

 - Đoàn Thị Thùy, Đinh Thị Thúy  - 

Giáo viên Trường Tiểu học Mường 

Than, xã Than Uyên 

 - Hiệu quả kinh tế: việc áp dụng các giải pháp của 

sáng kiến tại các trường áp dụng tiết kiệm được 

102.860.000 đồng (Tại trường tiểu học Phúc Than 

tiết kiệm được 16.650.000 đồng; Tại trường tiểu học 

Mường Mít tiết kiệm được 37.300.000 đồng; Tại 

trường tiểu học Hua Nà tiết kiệm được 20.560.000 

đồng; Tại trường tiểu học Mường Cang tiết kiệm 

được 12.300.000 đồng; Tại trường tiểu học Than 

Uyên tiết kiệm được 16.050.000 đồng).   

- Hiệu quả xã hội: Xây dựng được một mô hình bảo 

Sáng kiến áp dụng trong các hoạt 

động tại 5 trường: Tiểu học Than 

Uyên, Tiểu học Mường Cang, 

Tiểu học Hua Nà xã Than Uyên, 

Tiểu học Mường Mít, Tiểu học 

Phúc Than xã Mường Than 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

tồn văn hóa có tính bền vững, có thể áp dụng trong 

các trường học khác của khu vực; giúp học sinh vui 

chơi, giáo dục các em về các giá trị lịch sử, xã hội và 

bản sắc văn hóa dân tộc. Giúp phát triển nhân cách và 

kiến thức cho học sinh, đồng thời tạo ra môi trường 

học tập sáng tạo và hứng thú 

   

34 

Một số biện pháp dạy học 

tích hợp nội dung kiến thức 

thành ngữ, tục ngữ trong 

môn Tiếng Việt cho học 

sinh lớp 2A1; 2A3; 4A1; 

5A1 trường Tiểu học 

Mường Than 

 Lê Thanh Nhung; Hoàng Thị Vân 

Anh; Vũ Thị Hoa; Khuất Thị Liễu; 

Khuất Thị Hoa - Giáo viên Trường 

Tiểu học Mường Than, xã Than 

Uyên 

  

- Hiệu quả kinh tế: việc áp dụng các giải pháp của 

sáng kiến Trường Tiểu học Mường Cang tiết kiệm 

được  3.600.000 đến 3.720.000 đồng/năm học; tại các 

trường (Trường Tiểu học Hua Nà, Trường Tiểu học 

Phúc Than, Trường Tiểu học Mường Kim, Trường 

PTDTBT Tiểu học Khoen On, Trường Tiểu học Pắc 

Ta, xã Pắc Ta). 

 - Hiệu quả xã hội: Việc áp dụng các giải pháp giúp 

giáo viên rút ngắn được nhiều thời gian cho việc 

giảng giải, hướng dẫn trong tiết dạy từ đó tiết kiệm 

được thời gian trong tiết học. Học sinh được thông 

qua chơi, tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức, các em đã 

viết được những câu văn hay và biết sử dụng thành 

ngữ, tục ngữ và cách giao tiếp hàng ngày 

 

Sáng kiến áp dụng tại 06 trường: 

Trường Tiểu học Mường Cang, 

Trường Tiểu học Hua Nà; Trường 

Tiểu học Phúc Than;  trường Tiểu 

học Mường Kim, xã Mường Kim; 

trường PTDTBT Tiểu học Khoen 

On, xã Khoen On; trường Tiểu 

học Pắc Ta, xã Pắc Ta 

35 

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng “Công dân học 

tập” cho đội ngũ trường 

Tiểu học Than Uyên 

- Phạm Thị Mừng - Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Than Uyên, xã 

Than Uyên; 

- Nguyễn Lệ Thuỷ - Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Mường Cang, xã 

Than Uyên; 

- Đặng Hữu Đoan - Phó hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Than Uyên, xã 

Than Uyên 

 - Hiệu quả kinh tế: việc áp dụng các giải pháp của 

sáng kiến tại các trường áp dụng ước quy đổi tiết 

kiệm được 70.940.000 đồng (Tại trường tiểu học 

Mường Cang tiết kiệm 12.840.000 đồng; Tại trường 

tiểu học Mường Than tiết kiệm 13.840.000 đồng; Tại 

trường tiểu học Mường Kim tiết kiệm 14.640.000 

đồng; Tại trường tiểu học Phúc Khoa tiết kiệm 

6.060.000 đồng; Tại trường tiểu học Tam Đường: tiết 

kiệm 7.900.000 đồng; Tại trường tiểu học Ta Gia tiết 

kiệm 11.940.000 đồng). 

- Hiệu quả xã hội: Các biện pháp được 100% cán bộ, 

giáo viên, nhân viên nhà trường đạt các tiêu chí của 

“công dân học tập”, phát triển năng lực “công dân 

Sáng kiến đã được thực hiện tại 

06 trường: Tiểu học Mường Than 

(xã Than Uyên), Tiểu học Mường 

Kim (xã Mường Kim), Tiểu học 

Phúc Khoa (xã Mường Khoa), 

Tiểu học Tam Đường (xã Bình 

Lư), Tiểu học Ta Gia (xã Khoen 

On)  
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

số” 

 

36 

Một số biện pháp phát triển 

phẩm chất, năng lực giúp 

học sinh lớp 8 học tốt môn 

Tin học ở trường THCS 

Mường Kim, trường THCS 

Mường Mít, trường THCS 

Mường Than, trường THCS 

Mường Cang và trường 

THCS Hua Nà 

- Tạ Hùng Luân - Giáo viên Trường 

THCS Hua Nà, xã Than Uyên; 

- Đinh Thị Liên - Giáo viên Trường 

THCS Mường Than, xã Than Uyên; 

- Nguyễn Thị Thương - Giáo viên 

Trường THCS Mường Kim, xã 

Mường Kim;   

- Cao Thị Vòng - Giáo viên Trường 

THCS Mường Mít, xã Than Uyên; 

- Trần Ngọc Dũng - Giáo viên 

Trường THCS Mường Cang, xã 

Than Uyên 

 - Hiệu quả kinh tế: việc áp dụng các giải pháp của 

sáng kiến tại các trường áp dụng tiết kiệm được 

5.500.000 đồng (Trường PTDTBT THCS Mù Cả tiết 

kiệm số tiền 1.200.000 đồng; Trường TH&THCS 

Bản Hon tiết kiệm số tiền 800.000 đồng; Trường 

THCS Ta Gia tiết kiệm số tiền 850.000 đồng; Trường 

THCS Mường Khoa tiết kiệm số tiền 800.000 đồng; 

Trường TH&THCS Sơn Bình tiết kiệm số tiền 

950.000 đồng; Trường PTDTBT THCS Tà Hừa tiết 

kiệm số tiền 900.000 đồng).   

- Hiệu quả xã hội: Khuyến khích học sinh hơp tác và 

làm việc nhóm; tăng khả năng làm việc từ xa và cải 

thiện năng suất lao động; tạo cơ hội bình đẳng trong 

giáo dục, phát triển tư duy phản biện và nâng cao 

nhận thức, rèn luyện đạo đức cho học sinh 

 

Sáng kiến đã được thực hiện tại 

06 Trường: Trường PTDTBT 

THCS Mù Cả, Trường 

TH&THCS Bản Hon, Trường 

THCS Ta Gia, Trường THCS 

Mường Khoa, Trường TH&THCS 

Sơn Bình, Trường PTDTBT 

THCS Tà Hừa 

37 

Một số giải pháp phối hợp 

với phụ huynh hạn chế sử 

dụng thiết bị điện tử cho trẻ 

tại lớp mẫu giáo 3 tuổi 

Trung Tâm, lớp mẫu giáo 4 

tuổi bản Mường trường 

mầm non Mường Kim 

 

Vũ Thị Trọng; Bùi Thị Thúy Nga, 

Nguyễn Thị Thúy- Trường Mần non 

Mường Kim, xã Mường Kim 

   

- Hiệu quả kinh tế: Các trường áp dụng các giải 

pháp sáng kiến trung bình trong 02 năm tiết kiệm 29 

triệu đồng  

- Hiệu quả xã hội: Trên 90% phụ huynh nâng cao 

nhận thức và phối hợp tích cực với nhà trường tro ng 

việc quản lý, giáo dục trẻ tại gia đình. Trẻ hứng thú 

đi học, tăng tỷ lệ chuyên cần, mạnh dạn và tự tin hơn 

trong các hoạt động tập thể, góp phần nâng cao chất 

lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 

Sáng kiến được áp dụng tại 05 

trường:  Trường Mầm non Mường 

Cang; Trường Mầm non Ta Gia; 

Trường Mầm non Tà Hừa; 

Trường Mầm non Tà Mung; 

Trường Mầm non Than Uyên 

38 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

trong công tác tuyên truyền 

tới phụ huynh học sinh góp 

phần nâng cao chất lượng 

giáo dục cho học sinh khối 

mẫu giáo nhỡ trường Mầm 

non Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

- Dương Thị Nguyệt - Hiệu trưởng 

Trường Mầm Non Đoàn Kết; 

- Phạm Thị Hồng Bích - Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm Non Đoàn Kết; 

- Nguyễn Thị Yên, Đỗ Thị Thu Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Anh  - Giáo viên 

Trường Mầm Non Đoàn Kết. 

  

  

- Hiệu quả kinh tế:  Đã làm rõ số tiền làm lợi 

54.321.119 đồng: Trường mầm non Hoa Hồng 

(12.136.256 đồng/năm); Trường mầm non Hoa Sen 

(14.362.343 đồng/năm); Trường mầm non Hoa Ban 

(10.650.883đ/năm); Trường mầm non Thèn Sin 

(12.237.695đ/năm); Trường mầm non Mường Cang 

(4.933.942₫/năm). 

- Hiệu quả xã hội: Trẻ được tiêp cận các tình huống 

  Sáng kiến được áp dụng tại 05 

đơn vị: Trường mầm non Hoa 

Hồng, Trường mầm non Hoa Sen, 

Trường mầm non Hoa 

Ban,Trường mầm non Thèn Sin, 

Trường mầm non Mường Cang và 

Sáng kiến có thể nhân rộng áp 

dụng cho toàn bộ trường mầm 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

giáo dục gần gũi thông qua hình ảnh, video, trò chơi, 

giúp trẻ ghi nhớ tự nhiên, dễ hiểu và biết cách xử lý 

một số tình huống các bài tập phát triển nhận thức, trí 

tuệ. Phụ huynh được tiếp cận thông tin nhanh chóng, 

thuận tiện qua thiết bị cá nhân 

non trong tỉnh 

39 

Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng chỉ đạo và thực 

hiện công tác tuyên truyền, 

phối hợp với cha mẹ học 

sinh trong chăm sóc giáo 

dục trẻ Mẫu giáo Nhỡ 4-5 

tuổi A1, A2 và MG Lớn 5-6 

tuổi A1, A2 tại trường Mầm 

non Bình Minh, Thành phố 

Lai Châu 

- Nguyễn Thị Mai Hương - Hiệu 

trường, trường Mầm non Bình Minh, 

Phường Đoàn kết; 

- Phan Thị Hằng - Tổ trưởng tổ Mẫu 

giáo Nhỡ, trường Mầm non Bình 

Minh, Phường Đoàn kết; 

- Nguyễn Thị Bình - Tổ phó Chuyên 

môn, trường Mầm non Bình Minh, 

Phường Đoàn kết; 

- Ngô Thị Thảo,  Hoàng Thị Thanh 

Tuyến - Giáo viên Trường Mầm Non 

Bình Minh, Phường Đoàn kết.     

Hiệu quả kinh tế:   Đã làm rõ số tiền làm lợi là 

27.300.000 đồng: Trường mầm non Đoàn Kết 

(6.500.000đ/năm); Trường mầm non Tân Phong 

(6.800.000₫ mỗi năm); Trường mầm non Giang Ma 

(4.500.000đ/năm); Trường mầm non Lản Nhì Thàng 

(3.500.000đ/năm); Trường mầm non Hoa Sen 

(6.000.000đ/năm). 

- Hiệu quả xã hội: Trẻ tự tin, mạnh dạn, đi học đều 

và tích cực trong vui chơi, học tập và các hoạt động 

trải nghiệm, chủ động thể hiện bản thân, tích lũy 

được kiến thức, hình thành các kỹ năng sống. Phụ 

huynh tin tưởng đồng thuận và phối hợp với giáo viên 

trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ 

Sáng kiến được áp dụng tại 05 

đơn vị: Trường mầm non Đoàn 

Kết, Trường mầm non Tân Phong, 

Trường mầm non Giang Ma, 

Trường mầm non Lản Nhì Thàng, 

Trường mầm non Hoa Sen và 

Sáng kiến có thể nhân rộng áp 

dụng cho toàn bộ trường mầm 

non trong tỉnh 

40 

Một số giải pháp chỉ đạo đội 

ngũ giáo viên, nhân viên 

thực hiện hiệu quả công tác 

bán trú cho trẻ tại trường 

mầm non Sùng Phài, 

phường Đoàn Kết, tỉnh Lai 

Châu 

- Trần Đình Tiến - Phó bí thư thường 

trực Đảng ủy Phường Đoàn Kết;  

- Nguyễn Thị Thanh Tình - Phó 

trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Đoàn Kết;  

- Nguyễn Thị Xinh - Hiệu trưởng- 

Trường Mầm non Sùng Phài, Phường 

Đoàn Kết;  

- Trần Thị Thu - Phó Hiệu trưởng - 

Trường Mầm non Sùng Phài, Phường 

Đoàn Kết;  

- Nguyễn Hà Thơ - Kế toán Trường 

Mầm non Sùng Phài, Phường Đoàn 

Kết 

Hiệu quả kinh tế:    Đã làm rõ số tiền làm lợi là 

207.546.000 đồng: Trường mầm non Đoàn Kết 

(36.640.000 đồng); Trường mầm non Bình Minh 

(79.320.000 đồng); Trường mầm non Hoa Ban 

(38.793.000 đồng); Trường mầm non Sao Sáng 

(19.313.000 đồng); Trường mầm non Lản Nhì Thàng 

(33.480.000 đồng).  

- Hiệu quả xã hội: Trẻ được thoả mãn nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe, ăn, ngủ, chế độ dinh dưỡng hợp lý để 

có cơ thể phát triển toàn diện. 100% trẻ được tổ chức 

ăn bán trú và học 2 buổi/ ngày, được theo dõi sức 

khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng trên phần mềm theo 

dõi sức khỏe điện tử, 100% trẻ suy dinh dưỡng được 

can thiệp các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng 

Sáng kiến được áp dụng tại 05 

đơn vị: Trường mầm non Đoàn 

Kết, Trường mầm non Bình Minh, 

Trường mầm non Hoa Ban, 

Trường mầm non Sao Sáng, 

Trường mầm non Lản Nhì Thàng 

và Sáng kiến có thể nhân rộng áp 

dụng cho toàn bộ trường mầm 

non trong tỉnh 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

41 

Một số giải pháp áp dụng 

công nghệ thông tin nhằm 

tạo hứng thú và nâng cao kỹ 

năng đọc môn Tiếng Việt 

cho học sinh lớp 2A3, 3A3 

trường Tiểu học Số 1, lớp 

1A4 Trường Tiểu học Tân 

Phong, thành phố Lai Châu 

- Trịnh Thị Hoa; Triệu Thị Mai Hoa - 

Giáo viên Trường Tiểu học Số 1, 

Phường Đoàn Kết;  

  

- Bùi Thị Xoan - Giáo viên Trường 

Tiểu học Tân Phong, Phường Đoàn 

Kết. 

 - Hiệu quả kinh tế 

Áp dụng tại 5 trường cho hiệu quả kinh tế đạt 

26.572.000 đồng: Trường Tiểu học Tân Phong; 

trường TH San Thàng; Trường PTDTBT TH Bản Bo; 

trường PTDTBT TH Mù Cả; Trường TH Quyết Tiến. 

- Hiệu quả xã hội: HS chủ động tự tin, hứng thú với 

môn học, nâng cao chất lượng học tập; phù hợp với 

từng đối tượng học sinh. Nâng cao hiệu quả công tác 

giảng dạy, đổi mới sáng tạo. Việc thiết kế bài giảng 

điện tử  môn Tiếng Việt sinh động, hiệu quả hơn.  

- Hiệu quả kỹ thuật: các phần mềm hỗ trợ giảng dạy 

giúp giáo viên dễ dàng lưu trữ, chia sẻ, chỉnh sửa và 

mở rộng nguồn học liệu cho các khối lớp khác. Các 

sản phẩm có thể tái sử dụng và cập nhật linh hoạt 

theo từng năm học 

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường Tiểu học Tân Phong; 

trường TH San Thàng; Trường 

PTDTBT TH Bản Bo; trường 

PTDTBT TH Mù Cả; Trường TH 

Quyết Tiến và Có thể áp dụng cho 

các môn học khác để phát triển 

năng lực ngôn ngữ nói và tư duy 

ngôn ngữ cho học sinh tiểu học 
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Một số giải pháp chỉ đạo để 

nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng học sinh giỏi  

- Bùi Thị Kim Ngân - Hiệu trưởng 

Trường THCS Đoàn Kết;  

- Tạ Đặng Phượng -Trưởng phòng 

VH-XH phường Tân Phong;  

- Ngô Thị Diệu - Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Đoàn Kết 

  

- Hiệu quả kinh tế 

Áp dụng tại 05 trường cho hiệu quả kinh tế đạt 

366.240.000 đồng: Trường THCS Quyết Tiến; THCS 

Tân Uyên; THCS Bản Giang; TH&THCS Sùng Phài; 

THCS Đông Phong 

- Hiệu quả xã hội: tự giác, tích cực, yêu thích, đam 

mê, khám phá, sáng tạo trong ôn luyện để đạt kết quả 

cao. Chất lượng và số lượng HS tham gia đội tuyển 

đạt giải nâng lên rõ rệt, khẳng định uy tín, hiệu quả 

giáo dục của nhà trường. 

- Hiệu quả kỹ thuật: Tạo ra nguồn tài liệu và ngân 

hàng đề thi chất lượng cao phục vụ các khóa ôn luyện 

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường THCS Quyết Tiến; THCS 

Tân Uyên; THCS Bản Giang; 

TH&THCS Sùng Phài; THCS 

Đông Phong và Sáng kiến có khả 

năng áp dụng tại các trường có 

điều kiện tương đồng 

 

  

43 

Ứng dụng mô hình học đảo 

ngược để nâng cao chất 

lượng thi học sinh giỏi môn 

Khoa học tự nhiên lớp 8,9 

- Nguyễn Thị Thanh Duyên - Phó 

Hiệu trưởng trường THCS Tân 

Phong, Phường Tân Phong.  

- Vũ Thị Khánh Ly, Bùi Thị Sen - 

Giáo viên, Trường THCS Đoàn Kết, 

Phường Đoàn Kết 

   

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại 06 trường cho hiệu 

quả kinh tế đạt 71.045.000 đồng: Trường THCS 

Đông Phong; Trường THCS Sùng Phài; Trường 

THCS San Thàng; Trường THCS Quyết Tiến; 

Trường THCS Tân Uyên; Trường THCS Than Uyên. 

- Hiệu quả xã hội:  Tác động tích cực rõ nét trong 

môi trường giáo dục, cả ở góc độ học sinh, giáo viên 

và công tác quản lý trong nhà trường. Học sinh được 

Sáng kiến áp dụng tại 06 trường: 

Trường THCS Đông Phong; Trường 

THCS Sùng Phài; Trường THCS 

San Thàng; Trường THCS Quyết 

Tiến; Trường THCS Tân Uyên; 

Trường THCS Than Uyên và Có khả 

năng nhân rộng trong phạm vi các 

trường THCS trên địa bàn phường và 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

khuyến khích tự học, tự khám phá. Chất lượng học 

tập của học sinh được nâng lên rõ rệt  

 

toàn tỉnh Lai Châu. Có thể áp dụng 

linh hoạt cho nhiều bộ môn khác 

nhau 

44 

Kỹ năng khảo sát tình hình 

thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của đại 

biểu Hội đồng nhân dân phù 

hợp với mô hình chính 

quyền địa phương 2 cấp 

- Trịnh Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã Khoen On;  

- Lê Quý Thịnh - Phó Chủ tịch 

HĐND xã Khoen On 

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại 05 đơn vị: Ban Văn 

hóa-Xã hội, HĐND xã Than Uyên; Ban Kinh tế-Xã 

hội, HĐND xã Than Uyên;Ban Văn hóa-Xã hội, 

HĐND xã Mường Than; Ban Kinh tế-Ngân sách, 

HĐND xã Mường Than; Ban Kinh tế-Ngân sách, 

HĐND xã Mường Kim giúp các Ban của HĐND các 

xã tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí tập huấn 

(trung bình khoảng 130-320 triệu đồng/nhiệm kỳ 

HĐND xã); giúp giảm thời gian họp, giảm chi phí in 

ấn tài liệu, văn phòng phẩm (trung bình khoảng 30-

60 triệu đồng/nhiệm kỳ HĐND xã). 

- Hiệu quả xã hội: Sáng kiến góp phần thúc đẩy 

hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND trở nên 

chủ động, bài bản và hiệu quả hơn. Quy trình khảo 

sát được thiết kế khoa học giúp đại biểu HĐND 

nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ theo đúng 

chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử trong mô 

hình tổ chức chính quyền 02 cấp; giúp HĐND tỉnh, 

HĐND xã xem xét quyết định các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm. Xây dựng 

niềm tin của cư tri đối với đại biểu HĐND và hoạt 

động HĐND nói chung, khi các kiến nghị, khảo sát 

bám sát thực tiễn hơn và phản ánh đúng tâm tư, 

nguyện vọng của Nhân dân 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND xã 

Than Uyên; Ban Kinh tế-Xã hội, 

HĐND xã Than Uyên;Ban Văn 

hóa-Xã hội, HĐND xã Mường 

Than; Ban Kinh tế-Ngân sách, 

HĐND xã Mường Than; Ban 

Kinh tế-Ngân sách, HĐND xã 

Mường Kim. 

Có khả năng nhân rộng trong toàn 

tỉnh 
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Một số biện pháp phát triển 

năng lực giải quyết vấn đề 

toán học cho học sinh lớp 2 

- Hà Thị Thu Nguyệt - Phó Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Ta Gia, xã 

Khoen On; 

- Hạ Thị Hậu, Vũ Đình Hiệp – Giáo 

viên Trường Tiểu học Ta Gia, xã 

Khoen On 

  

- Hiệu quả kinh tế: Áp dụng tại 06 trường: Trường 

PTDTBT TH Khoen On; Trường Tiểu học Trung 

Đồng; Trưởng Tiểu học Mường Mít; trường Tiểu học 

Mường Cang; Trường Tiểu học Phúc Than; Trường 

Tiểu học Mường Kim mỗi năm mỗi trường tiết kiệm 

10.000/tiết học; với trung bình 120 lượt áp dụng/năm 

học/giao viên tổng kinh phí tiết kiệm đạt khoảng 

1.200.000 đồng/năm. 

Sáng kiến áp dụng tại 06 đơn vị: 

Trường PTDTBT TH Khoen On, 

xã Khoen On; Trường Tiểu học 

Trung Đồng, xã Tân Uyên; 

Trưởng Tiểu học Mường Mít, xã 

Mường Than; trường Tiểu học 

Mường Cang, xã Than Uyên; 

Trường Tiểu học Phúc Than, xã 

Mường Than; Trường Tiểu học 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

- Hiệu quả về xã hội: Sáng kiến góp phần nâng cao 

chất lượng dạy và học môn Toán, đặc biệt trong việc 

hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

cho học sinh. Học sinh được rèn luyện tính chủ động, 

khả năng đặt câu hỏi, phân tích tình huống và lựa 

chọn phương án giải quyết phù hợp; từng bước giảm 

sự phụ thuộc vào hướng dẫn trực tiếp của giáo viên;  

- Hiệu quả kỹ thuật: Góp phần đổi mới phương pháp 

dạy học, tăng cường áp dụng các kỹ thuật dạy học 

tích cực và linh hoạt  

 

Mường Kim, xã Mường Kim và 

Có khả năng nhân rộng toàn tỉnh 

 

46 

Biện pháp chỉ đạo giáo viên 

trường mầm non xã Phúc 

Than ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo AI trong thiết kế bài 

giảng điện tử và tổ chức 

hoat động giáo dục góp phần 

nâng cao hiệu quả chuyển 

đổi số trong nhà trường 

- Hoàng Thị Ngọc Bích - Hiệu 

trưởng Trường Mầm Non Phúc Than, 

xã Mường Than; 

- Trần Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Hải 

- Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non 

Phúc Than, xã Mường Than 

 

 

 - Hiệu quả kinh tế: việc áp dụng các giải pháp của 

sáng kiến tại các trường áp dụng ước quy đổi tiết 

kiệm được 366.000.000 đồng (Tại trường Mầm non 

Nùng Nàng tiết kiệm khoảng 25.000.000 đồng/năm; 

Trường Mầm non Sùng Phài tiết kiệm khoảng 

120.000.000 đồng/năm; Trường Mầm non Khun Há: 

tiết kiệm được khoảng 18 triệu/năm; Trường Mầm 

non Mường Cang tiết kiệm được khoảng 8 triệu/năm; 

Trường Mầm non Mường Mít tiết kiệm được khoảng 

12 triệu/năm).  

- Hiệu quả xã hội: Tại các trường áp dụng sáng kiến 

góp phần thay đổi nhận thức của dội ngũ giáo viên. 

Các tiết học trở lên sinh động, trực quan, giúp nâng 

co hứng thú và hiệu quả tiếp nhận của trẻ 

 

 

Sáng kiến được áp dụng tại 05 

trường: trường Mầm non Nùng 

Nàng; Trường Mầm non Sùng 

Phài; Trường Mầm non Khun Há; 

Trường Mầm non Mường Cang; 

Trường Mầm non Mường Mít và 

có khả năng nhân rộng ra toàn 

tỉnh 
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Giải pháp ứng dụng công 

nghệ trí tuệ nhân tạo AI 

nâng cao chất lượng phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ 2-3-

4-5 tuổi ở điểm trường Sắp 

Ngụa 1, Đội 11, Trung Tâm 

và Bản Mớ Trường mầm 

non xã Phúc Than 

Đào Thùy Nhạn, Phan Huyền Trang, 

Đào Thị Thùy, Đào Thị Hiên, 

Nguyễn Thị Thu Huyền, Ngần Thị 

Phẩm, Lò Thị Thạnh - Giáo Viên 

Trường Mầm Non Phúc Than, xã 

Mường Than. 

 

 - Hiệu quả kinh tế: Các trường đã áp dụng các giải 

pháp của sáng kiến giúp kiệm ước tính khoảng 

28.700.000 đồng/năm.  

- Hiệu quả xã hội: Áp dụng các giải pháp sáng kiến 

giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị giáo án, giúp tiết học  

linh hoạt và sáng tạo hơn. Trẻ hứng thu hơn khi học 

thơ, truyện, chữ cái 

Sáng kiến áp dụng tại 05 trường: 

Trường Mầm non Mường 

Kim,Trường Mầm non Ta Gia, 

Trường Mầm non Tà Hừa,Trường 

Mầm non Mường Than,Trường 

Mầm non Than Uyên và có khả 

năng nhân rộng ra toàn tỉnh 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

48 

Biện pháp giúp trẻ hoạt 

động tích cực với các 

nguyên vật liệu tự nhiên sẵn 

có ở gia đình và địa phương 

tại lớp mẫu giáo 4-5 tuổi 

Sân Bay, mẫu giáo 4-5 tuổi 

Sam Sẩu và Mẫu giáo Nhỡ 

Trung tâm trường mầm non 

xã Phúc Than. 

Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị 

Nhung, Phùng Thị Phượng - Giáo 

viên Trường Mầm Non Phúc Than, 

xã Mường Than 

- Hiệu quả kinh tế: Các trường đã áp dụng các giải 

pháp của sáng kiến giúp tiết kiệm trung bình khoảng 

3.000.000 đồng/lớp/năm. 

- Hiệu quả xã hội: Giúp giáo viên tăng tính chủ 

động, sáng tạo, linh hoạt trong giảng dạy. Hình thành 

cho trẻ và người lớp ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi 

trường, tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên tự 

nhiên 

 

Sáng kiến được áp dụng tại 05 

trường: Trường Mầm non Tà 

Mung, Trường mầm non Hua Nà; 

Trường Mầm non Pha Mu, 

Trường Mầm non Mường Than 

49 

Giải pháp Quy định thẩm 

quyền quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán kinh 

phí thực hiện mua sắm tài 

sản, trang thiết bị; phân cấp 

phân quyền quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ và kinh phí 

thực hiện cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình trong 

các dự án đã đầu tư xây 

dựng thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Lai Châu 

- Lê Tuấn Anh- Giám đốc Sở Tài 

Chính;  

- Đinh Thị Kim Oanh - Quyền 

Trưởng phòng Tài chính Hành chính 

sự nghiệp, Sở Tài Chính; 

- Ninh Nghĩa Đức, Nguyễn Đức 

Quyền, Ngô Thị Lan Anh, Trần Thị 

Hường, Trần Thanh Mai, Lò Quang 

Huy – Phòng Tài chính Hành chính 

sự nghiệp, Sở Tài Chính. 

- Hiệu quả kinh tế: Việc áp dụng các giải pháp 

sáng kiến góp phần đẩy nhanh tiến độ mua sắm, sửa 

chữa, cải tạo tài sản công, nâng cao hiệu quả đầu tư 

và sử dụng nguồn lực tài chính; qua đó giúp nâng 

cao năng suất, hiệu quả quản lý và tiết kiệm chi phí 

trên 01 tỷ đồng. 

- Hiệu quả xã hội: Sáng kiến tháo gỡ vướng mắc 

về thẩm quyền, thủ tục phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán, bảo đảm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị. Đồng thời hoàn thiện căn cứ pháp lý, giúp 

công tác mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản công 

được triển khai minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, 

phục vụ hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Sở Công thương; Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Bệnh 

viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước 

50 

Giải pháp nâng cao tỷ lệ 

khai thác, sử dụng lại thông 

tin, dữ liệu số hóa trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; 

- Hoàng Huy Nam; Phạm Thị Nam 

Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công; 

- Vũ Anh Dũng - Phó Trưởng phòng 

Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Lai 

Châu; 

- Trần Việt Tiến - Phó Giám đốc 

Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Nguyễn Minh Tiến, Bàn Bảo 

 - Hiệu quả kinh tế 

Với 63.050 hồ sơ được khai thác, sử dụng lại dữ liệu 

số hóa, ước tính tiết kiệm trung bình 50.000 đồng/hồ 

sơ, tương đương khoảng 3,06 tỷ đồng/năm  

- Hiệu quả xã hội 
- Người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin 

một lần (nguyên tắc “Once Only”), các cơ quan hành 

chính nhà nước chủ động khai thác, sử dụng lại thông 

tin, dữ liệu đã được số hóa, giúp loại bỏ tình trạng 

yêu cầu nộp lại giấy tờ trùng lặp.  

- Nâng cao sự tin tưởng và mức độ hài lòng của 

Sáng kiến áp dụng tại 05 đơn vị: 

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở 

Công Thương; Phường Tân 

Phong; Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Phạm 

Ngọc Mai- Công chức Trung tâm 

Phục vụ hành chính công; 

- Đỗ Thành Chung – Công chức 

Phòng Hành chính-Quản trị, Văn 

phòng UBND tỉnh Lai Châu 

người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính 

nhà nước. Quy trình điện tử hóa, tự động hóa giúp 

người dân có thể theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, nhận 

kết quả trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm 

tiêu cực và nhũng nhiễu 

51 

Giải pháp đổi mới và nâng 

cao hiệu quả xét công nhận 

phạm vi và hiệu quả áp dụng 

của sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

- Nguyễn Minh Hiệu - Bí thư xã Tân 

Uyên; 

- Phạm Quang Cường - Phó Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Trần Thị Kim Hương - Trưởng 

phòng Quản lý khoa học và công 

nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn 

Thị Phượng - Công chức Thanh tra 

tỉnh;  

- Nguyễn Thị Phương Lan - Phó 

Trưởng phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ, Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

- Trần Thị Diệu Thúy - Công chức 

phòng Quản lý khoa học và công 

nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ 

 - Hiệu quả kinh tế: Việc áp dụng các giải pháp của 

sáng kiến giúp các cơ quan, đơn vị, trường học trên 

địa bàn tỉnh tiết kiệm được 9.825.000 đồng. 

- Hiệu quả xã hội: Đã giải quyết được vấn đề đánh 

giá xếp loại hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng 

của sáng kiến ở các cấp, góp phần thúc đẩy phong 

trào lao động sáng tạo 

 

Sáng kiến được áp dụng tại 32 sở, 

ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và 

38 UBND xã, phường, trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu    
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Giải pháp triển khai trợ lý ảo 

nâng cao chất lượng thi hành 

công vụ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức 

- Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND 

tỉnh Điện Biên;  

- Nguyễn Minh Hiệu - Bí thư xã Tân 

Uyên; 

- Trần Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ;  

- Bùi Thị Lan - Trưởng phòng Bưu 

chính–Viễn thông–CNTT, Sở Khoa 

học và Công nghệ;  

- Nguyễn Đăng Quang - Phó trưởng 

phòng Bưu chính–Viễn thông–

CNTT, Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị 

  

 - Hiệu quả kinh tế: Số tiền làm lợi từ các đơn vị: 

19.087.000 đồng (Tại Sở Dân tộc và Tôn giáo: Sáng 

kiến làm lợi ước tính  16,8 triệu đồng/năm; Sở Tài 

chính: Tổng làm lợi khoảng 573.000 đồng/tháng; Sở 

Xây dựng: Tổng làm lợi ước tính khoảng 568.000 

đồng/tháng, không phát sinh chi phí đầu tư hạ tầng; 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: 

Tổng số tiền làm lợi ước tính tương đương 764.000 

đồng/tháng, trên nguyên tắc không làm phát sinh chi 

phí đầu tư bổ sung; UBND phường Tân Phong: Tổng 

giá trị làm lợi khoảng 382.000 đồng/tháng).  

- Hiệu quả xã hội: Nâng cao chất lượng phục vụ 

Sáng kiến áp dụng tại các đơn vị: 

UBND Phường Tân Phong, Sở 

Dân tộc và Tôn giáo; Sở tài chính; 

Sở Xây dựng.   
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STT Tên sáng kiến 
Tên tác giả, chức vụ, 

đơn vị công tác Hiệu quả áp dụng Khả năng nhân rộng 

Mai Liên, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn 

Thị Thảo, Phan Thu Hiền - Công 

chức phòng Bưu chính-Viễn thông-

CNTT, Sở Khoa học và Công nghệ; 

 - Nguyễn Văn Chiến - Viên chức 

Trung tâm CNTT và Truyền thông, 

Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Trần Thanh Tuấn – Trưởng Ban 

quản lý trung tâm Hành chính-Chính 

trị tỉnh; 

- Vũ Thị Thu Hương - Công chức 

Văn phòng Sở Khoa học và Công 

nghệ 

người dân và doanh nghiệp, nhờ thời gian giải quyết 

công việc được rút ngắn, thông tin cung cấp chính 

xác và nhất quán; góp phần thúc đẩy xây dựng chính 

quyền số Lai Châu giai đoạn 2025-2030, hiện đại hóa 

phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý và 

điều hành  
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Giải pháp nâng cao phong 

trào bình dân học vụ số trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch 

thường trực UBND tỉnh Lai Châu; 

 - Nguyễn Minh Hiệu - Bí thư xã Tân 

Uyên; 

- Bùi Thị Lệ Dung, Phạm Quang 

Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ;  

- Bùi Thị Lan, Trưởng phòng Bưu 

chính-Viễn thông-CNTT, Sở Khoa 

học và Công nghệ;  

- Nguyễn Đăng Quang - Phó trưởng 

phòng Bưu chính-Viễn thông-CNTT, 

Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn 

Thị Thảo, Phan Thu Hiền - Công 

chức phòng Bưu chính-Viễn thông-

CNTT, Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Nguyễn Văn Chiến - Viên chức 

Trung tâm CNTT và Truyền thông, 

Sở Khoa học và Công nghệ 

 - Hiệu quả kinh tế: số tiền làm lợi tại 05 đơn vị là 

616 triệu đồng (Sở Dân tộc và Tôn giáo: 240 triệu 

đồng; Sở Tài chính: 50 triệu đồng; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường: 1 triệu đồng; UBND phường Tân 

Phong: 25 triệu đồng).  

- Hiệu quả xã hội: Nâng cao kỹ năng đọc, viết, tính 

toán, ứng dụng công nghệ cho người dân, đặc biệt ở 

vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tạo kênh học tập linh 

hoạt, tiết kiệm, phù hợp với mọi đối tượng. Từ khi 

xây dựng và đưa vào sử dụng đến nay trên Cổng bình 

dân học vụ số đã có 122.940 học viên đăng ký tham 

gia các khóa học, với 84% đánh giá Rất tốt 

 

Sáng kiến áp dụng tại các đơn vị:  

Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài 

chính, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND phường Tân 

Phong 
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